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:Vē kỹ thuật 
:CDK2025 

: Cao đằng chính quy 
:16/06/2026 

Mã số 

25CÐ1A_01Nguyễn Thế 
25CÐ1A 02 
25CÐ1A 06 
25CÐ1A 05 
25CÐ1A 04 
25CD1A 03 

25CÐ1A 07 
25CÐ1A 09 
25CÐ1A 10 

25CÐ1A 13 
25CÐ1A_14 
25CÐ1A_ 15 

25CÐ1A 19 

25CÐ1A 20 
25CÐ1A 21 

25CÐ1A_11 Trương Hoàng Thái 

25CD1A 22 
25CÐ1A 23 
25CÐ1A 24 
25CÐ1A 25 
25CÐIA 29 

25CÐ1A 17 Võ Thái 

Phan Chí 

25CÐ1A_ 18Nguyễn Minh 

25CÐ1A 33 

Nguyễn Hải 
Võ Tiến 

25CD1A 36 

Trương Nhật 
Chu Đức 

25CÐ1A_37 
25CÐ1A 38 

Nguyễn Trung 

25CÐ1A 40 

Trần Huỳnh 
Nguyễn Quốc 

Đinh Hữu 

Huỳnh Đằng 
Lê Thanh 

Họ và tên 

Võ Anh 
Doàn Minh 
Lê Hoàng Gia 
Long Phan Tuấn 

25CÐ1A 28 Nguyễn Thành 
25CÐlA 30 Đỗ Nhật 

Nguyễn Tấn Anh 
Trần Anh 

25CD1A 32 Mai Lê 

Trần Ngọc Thiên 
Nguyễn Xuân 

25CÐ1A 34 Lê Tường 
Đặng Thành 

Nguyễn Thanh 
Truương Hoàng 
Trần Đức 
Nguyễn Minh 

25CÐ1A 41 Phan Minh 

25CÐ1A 39 Tạ Minh 
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Quân 
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Học kỳ: 2 

cỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A05 
Giờ thi: 9.30 

só phách số tờ 

19 

20 

02 

42 

45 

4 

Điếm 
số 

L95 

Lần thi: I 
Điếm chữ 

ano 

t 

Ký tên Ghi chú 

vng 



35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

25CÐ1A 42 
25CÐ1A 43 

25CD1A 44 
25CD\A 45 
25CÐ1A_46 
25CÐ1A 47 
25CD1A 48 
25CÐ1A_52 
25CÐ1A 54 
25CÐ1A_56 
25CD1A 55 
25CÐ1A 59 
24CD1A 44 

25CD1A 57 

Tồng số: 
Sổ sinh viên có mặt: .A 
số sinh vắng mặt: . D 

Giám thị 1 

Hồ Phú 

50 

Lương Thái 

Duyệt 
P. Trưởng khoa 

Trần Hữu Anh 
Bùi Hà Nhật 
Nguyển Hồ Duy 
Võ Thanh 
Trần Chí 
Nguyễn Vẫn 
Lục Đại 
Nguyễn Minh 
Huỳnh Quang 
Trần Văn 

25CÐ1A 60 Đặng Minh 

Đỗ Trí 
Luu Quang 

Quý 
Siu 

Tài 

Tân 

Tân 

Tân 

Thiện |40 
Tiếp 
Tín 

Trí 

25CÐ1A_58Nguyễn Trương Quốc Vinh 

Triệu 
Trọng 
Văn 

Vinh 

Vũ 
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42 
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4 
|4Y 
48 
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Số bài thi: 

Trn 

Tp. Hồ Chí Minh, ngàylk tháng k. năm 202 b 

Số tờ giấy thi: 42 
Giám thj 2 

Văng 

Thư ký khoa 
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